
TT HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐVT SL 

A 
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và thay thế linh kiện cho các bồn rửa tay 

tiệt trùng Phòng DSA 
Gói 01 

I 

KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN CHO BỒN RỬA 

TAY PHẪU THUẬT 2 VÒI KT(DXRXC):1,2 X0,7 X1(DSA 1 BÌNH DIỆN 

TẦNG TRỆT) 

Bộ 01 

1  Thay bộ 03 lõi lọc 

- Cấu tạo: polypropylene  

- Kích thước lỗ thẩm thấu: 10 micron (01 cái), 5 micron (01 cái), 1 micron (01 

cái) 

- Kích thước ngoài: 62mm, dài 254mm  

- Xuất xứ: KOREA  

Bộ 01 

2  Thay bóng đèn UV  

- Model: UV6-L 

- Điện thế: 220V – 50Hz 

- Xuất xứ: USA 

Cái 02 

3 6 Công thay thế sửa chữa, kiểm tra và tẩy rửa bộ lọc bồn rửa tay Lần 01 

4 7 Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Tiêu chuẩn áp dụng theo: QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế 

- Nơi gửi mẫu: Đơn vị thuộc BYT 

- Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu sử dụng một lần, thùng bảo quản mẫu 

Mẫu 01 

II 

KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN CHO BỒN RỬA 

TAY PHẪU THUẬT 2 VÒI (CHẤT LIỆU: INOX, KT: D1,2 X R0,7 X C1) 

(DSA 2 BÌNH DIỆN TẦNG TRỆT) 

Bộ 01 

1 Thay bộ 03 lõi lọc 

- Cấu tạo: polypropylene  

- Kích thước lỗ thẩm thấu: 10 micron (01 cái), 5 micron (01 cái), 1 micron (01 

cái) 

- Kích thước ngoài: 62mm, dài 254mm  

- Xuất xứ: KOREA 

Bộ 01 

2 Thay bóng đèn UV  

- Model: UV T5 

- Điện thế: 220V – 50Hz 

- Xuất xứ: CHINA 

Cái 02 

3 Tăng phô (cho đèn UV)  

- Nguồn sử dụng: 220V-50Hz 

- Xuất xứ: CHINA 

Cái 01 

4 Công thay thế sửa chữa, kiểm tra và tẩy rửa bộ lọc bồn rửa tay Lần 01 

5 Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Tiêu chuẩn áp dụng theo: QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế 

- Nơi gửi mẫu: Đơn vị thuộc BYT 

- Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu sử dụng một lần, thùng bảo quản mẫu 

Mẫu 01 

III 
CUNG CẤP LINH KIỆN, VẬT TƯ CHO BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG 

CHO PHẪU THUẬT VIÊN (DSA 1 BÌNH DIỆN LẦU 2) 
Bộ 01 

1 Bộ 03 lõi lọc 

- Cấu tạo: polypropylene  

- Kích thước lỗ thẩm thấu: 10micron (01 cái), 5micron (01 cái), 1 micron (01 

cái) 

Bộ 01 



- Kích thước ngoài: 60mm, dài 254mm  

- Xuất xứ: KOREA  

2 Bóng đèn tia cực tím 

- Model: UV12-L 

- Công suất bóng đèn: 12GPM 

- Điện thế: 220V - 50Hz 

- Xuất xứ: USA 

Cái 01 

3 Ballast của đèn UV (Tăng phô) 

- Nguồn sử dụng: 220V-50Hz 

- Xuất xứ: CHINA 

Cái 01 

4 Van điện từ: 

- Vật liệu: thau 

- Ngõ nước vào ra: Ø 21mm 

- Nguồn sử dụng: 220V – 50Hz 

- Xuất xứ: CHINA 

Cái 02 

5 Sensor cảm ứng 

- Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi 

hoạt động 

- Tầm hoạt động 10 – 50cm 

- Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt 

- Xuất xứ: KOREA 

Cái 02 

6 Bộ vòi phun tay gạt 

- Vật liệu: Hợp kim Đồng-Crôm (xi bóng) 

- Vòi phun có thể xoay 360° 

- Điều khiển mở vòi bằng cách gạt tay 

- Xuất xứ: VIỆT NAM 

Bộ 02 

7 Kiểm tra và tẩy rửa bộ lọc bồn rửa tay Lần 01 

8 Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh 

- Tiêu chuẩn áp dụng theo: QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế 

- Nơi gửi mẫu: Đơn vị thuộc BYT 

- Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu sử dụng một lần, thùng bảo quản mẫu 

Mẫu 01 

 


